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1 2 54222420027 Nguyễn Trọng Thế Nghĩa 22/02/2004 17 Y sỹ đa khoa 02YS17B1 Tin học Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

2 2 54222410186 Nguyễn Trọng Nghĩa 07/01/2004 17 Thiết kế đồ họa 02DH17C1 Tin học Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

3 2 54222410003 Trần Đình Nhật Ái 14/02/2007 17 Thiết kế đồ họa 02DH17C1 Tin học Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

4 2 54222410253 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 25/08/2009 17
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
02PM17C1 Tin học Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

5 2 2223240215 Dương Ngọc Khương 05/06/2004 15 Dược 02DS15A2 Tin học Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

6 2 54222410158 Trần Thị Bình Minh 18/07/2009 17 Y sỹ đa khoa 02YS17C1 Tin học Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 28/4/2025 Lab 402 90 Phút Thực hành Phan Quốc Hưng

7 2 54222310097 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 13/03/2008 16 Marketing 02MK16C1 Tin học Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 28/4/2025 Lab 402 90 Phút Thực hành Phan Quốc Hưng

8 2 54222410215 Nguyễn Thanh Quyên 22/06/2005 17 Điều Dưỡng 02DD17C1 Tin học Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

9 2 54222410235 Ngô Thị Thanh Viên 05/08/1998 17 Thiết kế đồ họa 02DH17C1 Tin học Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

10 2 54222410065 Võ Ngọc Tiến Đức 31/5/2008 17 Dược 02DS17C1 Tiếng anh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

11 2 54222410112 Huỳnh Tấn Tài 24/10/2004 17 Điều dưỡng 02DD17C1 Tiếng anh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

12 2 54222410066 Lê Trần Anh Tuấn 7/5/2007 17
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
02PM17C1 Tiếng anh Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 28/4/2025 Lab 402 45 phút Trắc nghiệm Lại Phương Thảo

13 2 54222410120 Nguyễn Tường Khánh Vy 12/10/2006 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17C1 Tiếng anh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

14 2 2223360202 Nguyễn Thị Mai Dung 16/06/2007 15 Dược 02DS15C1 Tiếng anh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

15 2 54222310068 Trần Minh Đức 11/01/2007 16 Marketing 02MK16C1 Tiếng anh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

16 2 54222420019 Hồ Trung Hiếu 08/02/2003 17 Y sỹ đa khoa 02YS17B1 Tiếng anh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

17 2 54222410202 Bùi Gia Ân 03/08/2009 17
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
02PM17C1 Tiếng anh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

18 2 54222410157 Nguyễn Hoàng Bảo Khanh 21/01/2009 17
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
02PM17C1 Tiếng anh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

19 2 54222410243 Lâm Huỳnh Mỹ Uyên 24/01/2005 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17C1 Tiếng anh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

20 2 54222410215 Nguyễn Thanh Quyên 22/06/2005 17 Điều Dưỡng 02DD17C1 Tiếng anh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

21 2 54222410215 Nguyễn Thanh Quyên 22/06/2005 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17E1 Pháp luật Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

22 2 54222420035 Nguyễn Hoàng Thanh 05/12/1961 17 Y sỹ đa khoa 02YS17A1 Pháp luật Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

23 2 54222420098 Nguyễn Thị Thùy Tiên 30/05/2005 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17E-2 Pháp luật Đủ điều kiện dự thi 18h30 - 5/5/2025 Online 60 phút Trắc nghiệm Phan Hữu Thọ

24 2 2223240293 Khah 1/12/2004 16 Thiết kế đồ họa 02DH16A1 Pháp luật Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

25 2 2223360260 Trương Trần Mạnh Khôi 11/04/2007 15 Thiết kế đồ họa 02DH15C2 Pháp luật Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

26 2 54222420027 Nguyễn Trọng Thế Nghĩa 22/02/2004 17 Y sỹ đa khoa 02YS17B1 Chính trị Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

27 2 54222420010 Mai Trung Hiếu 28/05/2000 17 Y sỹ đa khoa 02YS17B1 Chính trị Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

28 2 54222410050 Nguyễn Ngọc Bảo Minh 10/02/2008 17 Thiết kế đồ họa 02DH17C1 Chính trị Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

29 2 54222410173 Nguyễn Hữu Tân 02/09/2009 17 Thiết kế đồ họa 02DH17C1 Chính trị Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

30 2 54222410179 Hoàng Kim Minh Thư 11/08/2008 17 Điều dưỡng 02DD17C1 Chính trị Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

31 2 54222410133 Thạch Võ Minh Thái 16/01/2006 17 Marketing 02MK17C1 Chính trị Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

32 2 54222320099 Lê Nguyễn Hữu Phước 31/08/2004 16 Y sỹ đa khoa 02YS16A1 Chính trị Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2
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33 2 54222410250 Lê Minh Khôi 25/09/2009 17 Thiết kế đồ họa 02DH17C1 Chính trị Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 28/4/2025 Lab 402 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Xuân Trường

34 2 54222410242 Phạm Hoàng Thu Trinh 26/06/2009 17 Điều dưỡng 02DD17C1 Chính trị Đủ điều kiện dự thi 13h30 - 28/4/2025 Lab 403 60 Phút Trắc nghiệm Nguyễn Xuân Trường

35 2 54222310071 Võ Quốc Thắng 27/02/2007 16 Marketing 02MK16C1 Chính trị Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 28/4/2025 Lab 402 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Xuân Trường

36 2 54222310138 Nguyễn Cao Trọng Hiếu 29/07/2008 16
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
02PM16C2 Chính trị Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

37 2 54222310163 Thân Ngọc Phương 29/03/2008 16
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
02PM16C1 Chính trị Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 28/4/2025 Lab 402 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Xuân Trường

38 2 54222410209 Nguyễn Huy Hoàng 08/12/1995 17
Quản trị doanh nghiệp vừa 

và nhỏ
02DN17E1 Chính trị Đủ điều kiện dự thi 18h30 - 5/5/2025 Online 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Xuân Trường

39 2 54222410019 Dương Tấn Khôi 18/09/2004 17
Quản trị doanh nghiệp vừa 

và nhỏ
02DN17E1 Chính trị Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

40 2 54232420034 Ngô Thị Thanh Viên 05/08/1998 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17C1 Chính trị Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

41 2 54222410003 Trần Đình Nhật Ái 14/02/2007 17 Thiết kế đồ họa 02DH17C1 Giáo dục quốc phòng - An ninh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

42 2 54222410036 Hồ Thị Bích Lài 01/10/2005 17 Y sỹ đa khoa 02YS17C1 Giáo dục quốc phòng - An ninh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

43 2 54222410197 Vũ Nam Hải 26/04/2006 17 Điều dưỡng 02DD17D1 Giáo dục quốc phòng - An ninh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

44 2 54222410050 Nguyễn Ngọc Bảo Minh 10/02/2008 17 Thiết kế đồ họa 02DH17C1 Giáo dục quốc phòng - An ninh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

45 2 54222410154 Nguyễn Bảo Quân 06/12/2009 17
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
02PM17C1 Giáo dục quốc phòng - An ninh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

46 2 54222410226 Hồ Quốc Khánh 09/03/2008 17
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
02PM17C1 Giáo dục quốc phòng - An ninh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

47 2 54232420025 Trần Quốc Tuấn 01/06/2002 17
Quản trị doanh nghiệp vừa 

và nhỏ
02DN17E1 Giáo dục thể chất Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

48 2 54222420013 Lê Ái Phương 20/08/2000 17 Dược 02DS17B1 Giáo dục thể chất Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

49 2 54222410007 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên 30/04/2007 17 Marketing 02MK17C1 Nguyên lý kế toán
Học lại  - Không đủ điều kiện dự thi

Do Nợ học phí HK3

50 2 54222420065 Thạch Thị La Ca Na 03/11/2006 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17A1 Nguyên lý kế toán Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

51 2 54232420034 Ngô Thị Thanh Viên 05/08/1998 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17C1 Nguyên lý kế toán Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

52 2 54232420034 Ngô Thị Thanh Viên 05/08/1998 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17C1 Giao tiếp trong kinh doanh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

53 2 54232420005 Bùi Hoàng Nhi 11/09/1997 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17E1 Giao tiếp trong kinh doanh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

54 2 54222410092 Nguyễn Thị Linh Thương 11/11/2009 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17C1 Kinh tế vi mô Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

55 2 54222410120 Nguyễn Tường Khánh Vy 12/10/2006 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17C1 Kinh tế vi mô Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

56 2 54222420065 Thạch Thị La Ca Na 03/11/2006 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17A1 Kinh tế vi mô Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

58 2 54222410243 Lâm Huỳnh Mỹ Uyên 24/01/2005 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17C1 Kinh tế vi mô Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

59 2 54232420024 Trịnh Công Sơn 14/12/2002 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17E-1 Lý thuyết tài chính tiền tệ Đủ điều kiện dự thi 18h30 - 3/5/2025 Online 75 Phút Trắc nghiệm Nguyễn Đỗ Bích Nga

60 2 54222420065 Thạch Thị La Ca Na 03/11/2006 17 Kế toán doanh nghiệp 02KT17A1 Phân tích hoạt động kinh doanh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

61 2 54222410074 Lê Thị Thanh Châu 27/03/2009 17 Thiết kế đồ họa 02DH17C1 Lắp ráp cài đặt bảo trì máy tính Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

62 2 54222410235 Ngô Thị Thanh Viên 05/08/1998 17 Thiết kế đồ họa 02DH17C1 Xử lý ảnh photoshop Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

63 2 54222410186 Nguyễn Trọng Nghĩa 07/01/2004 17 Thiết kế đồ họa 02DH17C1 Tiếng anh chuyên ngành Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

64 2 54222410199 Huỳnh Công Phúc 16/12/2008 17 Thiết kế đồ họa 02DH17C1 Tiếng anh chuyên ngành Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

65 2 54222410195 Phùi Như Ý 09/05/2008 17 Thiết kế đồ họa 02DH17C1 Tiếng anh chuyên ngành Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

66 2 54222410091 Nguyễn Tấn Thuận 24/11/2007 17
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
02PM17C1 Tiếng anh chuyên ngành Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

67 2 54222410007 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên 30/04/2007 17 Marketing 02MK17C1 Kinh tế vi mô
Học lại  - Không đủ điều kiện dự thi

Do Nợ học phí HK3
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68 2 54222410133 Thạch Võ Minh Thái 16/01/2006 17 Marketing 02MK17C1 Kinh tế vi mô Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

69 2 2223180100 Lương Minh Hải 21/04/1990 15 Marketing 02MK15B1 Nguyên lý kế toán Đủ điều kiện dự thi 19h30 - 8/5/2025 PĐT 75 Phút Tự luận Kiều Bích Hằng

70 2 54222410007 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên 30/04/2007 17 Marketing 02MK17C1 Marketing căn bản
Học lại  - Không đủ điều kiện dự thi

Do Nợ học phí HK3

71 2 54222410007 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên 30/04/2007 17 Marketing 02MK17C1 Phân tích hoạt động kinh doanh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

72 2 54222410180 Nguyễn Đức Thắng 08/09/2005 17
Quản trị doanh nghiệp vừa 

và nhỏ
02DN17E1 Giao tiếp trong kinh doanh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

73 2 54222420020 Lê Đức Quang Vinh 08/01/0995 17
Quản trị doanh nghiệp vừa 

và nhỏ
02DN17E1 Giao tiếp trong kinh doanh Đủ điều kiện dự thi 18h30 - 5/5/2025 Online 60 phút Tự luận Vũ Ngọc Đan Thanh

74 2 2223180100 Lương Minh Hải 13/10/2003 15 Marketing 02MK15B1 Marketing căn bản Đủ điều kiện dự thi 18h00 - 8/5/2025 Lab 402 90 Phút Tự luận Mai Lưu Huy

75 2 54232420020 Nguyễn Thị Kim Yến 04/01/1993 17
Quản trị doanh nghiệp vừa 

và nhỏ
02DN17E1 Pháp luật kinh tế Đủ điều kiện dự thi 18h30 - 5/5/2025 Online 75 phút Tự luận Nguyễn Thị Long Bình

76 2 2223360561 Siu H' Sami 07/07/2006 15 Dược 02DS15C1 Viết và đọc tên thuốc Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

77 2 54222410204 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/11/2005 17 Dược 02DS17C1 Y học cơ sở
Học lại  - Không đủ điều kiện dự thi

Do Nợ học phí HK2

78 2 54222410006 Nguyễn Văn Luân 5/12/2004 17 Dược 02DS17C1 Y học cơ sở Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

79 2 54222330021 Lã Thị Mai Phương 09/05/1989 16 Dược 02DS16B1 Hóa dược - dược lý 1 Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

80 2 54222410051 Đỗ Phương Linh 06/03/2008 17 Dược 02DS17C1 Thực vật dược liệu Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

81 2 54222410065 Võ Ngọc Tiến Đức 31/05/2008 17 Dược 02DS17C1 Thực vật dược liệu Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

82 2 54222410127 Nguyễn Hoàng Xuân Nghi 27/09/2009 17 Dược 02DS17C1 Thực vật dược liệu Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

83 2 54222410204 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/11/2005 17 Dược 02DS17C1 Thực vật dược liệu
Học lại  - Không đủ điều kiện dự thi

Do Nợ học phí HK2

84 2 54222420076 Huỳnh Thị Mỹ Hiền 10/05/2006 17 Dược 02DS17A1 Thực vật dược liệu Đủ điều kiện dự thi 13h30 - 28/4/2025 Lab 403 45 Phút Trắc nghiệm Bùi Thị Thu Vân

85 2 54222410075 Trần Trương Hà Thanh 06/03/2009 17 Điều dưỡng 02DD17C1 Nhập môn điều dưỡng Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

86 2 54222410156 Nguyễn Hoàng Phương Trang 14/07/2009 17 Điều dưỡng 02DD17C1 Vi sinh - Ký sinh trùng Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

87 2 54222410064 Trần Hà Mỹ Huyền 11/09/2009 17 Điều dưỡng 02DD17C1 Dược lý Đủ điều kiện dự thi 13h30 - 28/4/2025 Lab 403 45 Phút Trắc nghiệm Lê Huỳnh Đức Minh

88 2 54222410115 Trần Thảo Kim Ngân 07/07/2009 17 Điều dưỡng 02DD17C1 Dược lý Đủ điều kiện dự thi 13h30 - 28/4/2025 Lab 403 45 Phút Trắc nghiệm Lê Huỳnh Đức Minh

89 2 54222410215 Nguyễn Thanh Quyên 22/06/2005 17 Điều Dưỡng 02DD17C1 Dược lý Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

90 2 54222410179 Hoàng Kim Minh Thư 11/08/2008 17 Điều dưỡng 02DD17C1 Dược lý Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 28/4/2025 Lab 402 45 phút Trắc nghiệm Lê Huỳnh Đức Minh

91 2 54222410137 Nguyễn Chí Dũng 01/11/2009 17 Y sỹ đa khoa 02YS17C1 Giải phẫu - Sinh lý Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 28/4/2025 Lab 402 45 phút Trắc nghiệm Võ Thị Thái Sơn

92 2 54222420022 Đặng Gia Huy 06/05/2005 17 Y sỹ đa khoa 02YS17B1 Giải phẫu - Sinh lý Đủ điều kiện dự thi 18h30 - 8/5/2025 PĐT 45 Phút Trắc nghiệm Võ Thị Thái Sơn

93 2 54222420027 Nguyễn Trọng Thế Nghĩa 22/02/2004 17 Y sỹ đa khoa 02YS17B1 Giải phẫu - Sinh lý Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

94 2 54222410031 Lê Nguyễn Duy Anh 25/10/2007 17 Y sỹ đa khoa 02YS17C1
Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật 

điều dưỡng
Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

95 2 54222420058 Đặng Thị Thu Thảo 19/02/1996 17 Y sỹ đa khoa 02YS17B1
Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật 

điều dưỡng
Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

96 2 54222420058 Đặng Thị Thu Thảo 19/02/1996 17 Y sỹ đa khoa 02YS17B1 Dược lý Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

PHÒNG ĐÀO TẠO


